Bài 5: Luật Nhà nước

BÀI 5
LUẬT NHÀ NƯỚC (HIẾN PHÁP 1992)
I. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật Nhà nước

1. Khái niệm luật Nhà nước

Luật Nhà nước là luật cơ bản và quan trọng gắn với việc xác định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.
· Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước.

· Do Quốc hội phê duyệt, sửa đổi, bổ sung.

· Trong đó qui định những vấn đề cơ bản, quan trọng:

· Chế độ chính trị.

· Chế độ kinh tế.

· Chính sách văn hóa – xã hội.

· Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

· Cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

· Hiến pháp thể hiện một cách mạnh mẽ nhất, tập trung nhất ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền.

2. Đối tượng điều chỉnh của luật Nhà nước



Luật Nhà nước có phạm vi điều chỉnh rộng, bao trùm các lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã hội. Tuy nhiên Luật Nhà nước không điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội mà chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trong nhất mà những quan hệ đó tạo thành nền tảng của chế độ nhà nước và xã hội, có liên quan đến việc thực hiện quyền lực nhà nước, như xác định cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội của nhà nước, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Cụ thể, luật Nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội sau đây:

· Điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, nền tảng chế độ chính trị của một nhà nước.
· Củng cố cơ sở kinh tế, các quan hệ xã hội cơ bản trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu kinh tế, chế độ sở hữu, thành phần kinh tế, chiến lược kinh tế, mục tiêu kinh tế.

· Điều chỉnh quan hệ nền tảng giữa Nhà nước và công dân (quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân).

· Điều chỉnh nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

· Điều chỉnh những quan hệ thuộc chủ quyền một nhà nước, một Quốc gia (như: tên nước, quốc huy, quốc kỳ…).
· Điều chỉnh hiệu lực của Hiến pháp, trình tự thay đổi Hiến pháp.

· Là văn bản pháp luật duy nhất, qui định, tổ chức và thực hiện toàn bộ quyền lực nhà nước.

· Hiến pháp có phạm vi điều chỉnh rộng và mức độ điều chỉnh ở tầm khái quát so với những văn bản pháp luật khác.


Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp, không trái Hiến pháp
II. Hiến pháp năm 1992 – Một số nội dung cơ bản

1. Chế độ chính trị

Từ điều 1(điều 14

Hiến pháp 1992 là sự kế thừa của những Hiến pháp trước, Hiến pháp 1992 xác định những nguyên tắc cơ bản của tổ chức quyền lực chính trị của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đó là: “Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức (điều 2). Mục tiêu của nhà nước là đảm bảo và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Hệ thống chính trị của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam và Hội cựu chiến binh Việt Nam trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân chính trị lãnh đạo và Nhà nước trụ cột của hệ thống chính trị.

Hiến pháp 1992 quy định đường lối đối ngoại rộng mở của Nhà nước ta. Theo đó, Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị -xã hội khác nhau; trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi. Chính sách đối ngoại đúng đắng và phù hợp của Hiến pháp 1992 đã làm tiền đề cho những thắng lợi to lớn cho Việt Nam trên mặt trận ngoại giao.
2. Chế độ kinh tế

Từ điều 15( điều 29

Chế độ kinh tế của nhà nước ta được xác định là chế độ kinh tế Xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

Nhà nước ghi nhận sự tồn tại của ba hình thức sở hữu là:

· Sở hữu toàn dân (hay sở hữu nhà nước).
· Sở hữu tập thể.
· Sở hữu tư nhân.
Trên cơ sở các hình thức sở hữu cơ bản ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen hỗn hợp, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo đó là:

· Thành phần kinh tế nhà nước.

· Thành phần kinh tế tập thể.

· Thành phần kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân.

· Thành phần kinh tế cơ bản nhà nước.

· Thành phần kinh  tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Mỗi thành phần kinh tế có một vai trò nhất định trong nền kinh tế quốc dân. Nhà nước có chính sách nhất định đối với từng thành phần kinh tế để đảm bảo cho các thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật, hợp tác cạnh tranh, phát triển kinh tế theo pháp luật trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa
3. Chính sách văn hóa - xã hội

· Chính sách xã hội của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới bao gồm chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chính sách về sức khỏe cộng đồng; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

· Chính sách văn hóa: Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại; phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân.
· Chính sách giáo dục: Giáo dục là quốc sách, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài.
4. Quyền và nghĩa vụ của công dân

Xuất phát từ quyền cơ bản của con người “quyền sống tự do, mưu cầu hạnh phúc không ai có thể xâm phạm”

Nguyên tắc cơ bản khi xác định “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Quyền và nghĩa vụ của công dân là những quyền và nghĩa vụ cơ bản.

Quyền và nghĩa vụ của công dân được phân loại như sau:

· Các quyền về chính trị.

· Các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội.

· Các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân.

· Các nghĩa vụ của công dân.
CÂU HỎI

1. Cơ sở nào để xác định Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của nhà nước ta?

2. Phân tích quyền và nghĩa vụ của công dân? Quy định quyền và nghĩa vụ của công dân không được tách rời có ý nghĩa gì?

3. Hãy chứng minh rằng Nhà nước ta là Nhà nước do dân và vi dân,quyền lực trong tay nhân dân.
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